	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG TH  LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: ........................................... 

Lớp: 4.......
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán -  Lớp 4
Năm học: 2019 - 2020
     Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ LẺ


	Điểm
	Lời phê của giáo viên
	Chữ ký GV

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)   

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng    

a) Dãy số tự nhiên là:

A. 0; 5; 10; 15; 20; 25; …

B. 1; 2; 3; 4; 5; 6; …

C. 0; 1; 2; 3; 4; 5.    


D. 0; 1; 2; 3; 4; 5; … 

b) Kết quả của phép chia 16 000 : 100 là:
A. 16


B. 160

C. 1600

D. 106
c) Số nhỏ nhất trong các số 697 543  ; 697 354  ; 697 453  ; 796 435 là:
A. 697 354

B. 697 543

C. 697 453

D. 796 435
d) Trung bình cộng số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 4A là 18 bạn. Biết số học sinh nữ là 16 bạn. Số học sinh nam của lớp đó là: 

A. 18 bạn

B. 36 bạn

C. 20 bạn

D. 17 bạn
Bài 2: Đúng ghi  Đ, sai ghi S vào ô trống
a) 2 km 60 m = 260 m


        b) 5 ngày 5 giờ = 125 giờ    
 
 c) 10 dm2 2cm2 = 102 cm2         
    
        d) 8 500 g = 8 kg 500g

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm                                                                                                                                                                      

a) Đường thẳng IK vuông góc với  đường thẳng .........       

và đường thẳng……

b) Đường thẳng AB song song với đường thẳng .........

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính       

	467 218  + 56 728
	742 610 – 9 408
	756 x 209
	87 830 : 357


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Bài 2 (1 điểm):  Tính bằng hai cách



                 ( 15 x 24 ) : 6
                        Cách 1                                                 Cách 2

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3 (2 điểm): Thu hoạch từ hai  thửa ruộng được 5 tấn 3 tạ thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch ít hơn thửa ruộng thứ nhất 7 tạ 40 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng?





Bài giải

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Bài 4 (1 điểm): 

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:        978 + 978 x 134 – 978  x 35
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………b) Tìm Y:          Y x 5 + Y x 2 = 28
	…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: ........................................... 

Lớp: 4.......
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán -  Lớp 4
Năm học: 2019 - 2020

     Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHẴN


	Điểm
	Lời phê của cô giáo
	Chữ ký GV

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)   

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng    

a) Dãy số tự nhiên là:

A. 0; 5; 10; 15; 20; 25; …

B. 1; 2; 3; 4; 5; 6; …

C. 0; 1; 2; 3; 4; 5; …


D. 0; 1; 2; 3; 4; 5.    

b) Kết quả của phép chia 18 000 : 100 là:
A. 18


B. 108

C. 1800

D. 180

c) Số lớn nhất trong các số 796 354  ;  769 354  ;  796 435  ;  697 543 là:

A. 796 354

B. 769 354

C. 796 435

D. 697 543

d) Trung bình cộng số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 4A là 18 bạn. Biết số học sinh nữ là 16 bạn. Số học sinh nam của lớp đó là: 

A. 20 bạn

B. 36 bạn

C. 18 bạn

D. 17 bạn
Bài 2: Đúng ghi  Đ, sai ghi S vào ô trống
 
a) 2 km 60 m = 2060 m
 


b) 5 ngày 5 giờ = 55 giờ  
 
c) 10 dm2 2cm2 = 1002 cm2             

d) 8 500 g = 8 kg 50g  

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm                                                                                                                                                                      

a) Đường thẳng MN vuông góc với  đường thẳng .........       

và đường thẳng……

b) Đường thẳng PQ song song với đường thẳng .........

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính       

	467 218  + 56 728
	742 610 – 9 408
	756 x 209
	87 830 : 357


…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Bài 2 (1 điểm):  Tính bằng hai cách




                       ( 25 x 36 ) : 9
                        Cách 1                                                 Cách 2

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 3 (2 điểm): Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc.Thửa ruộng thứ hai thu hoạch ít hơn thửa ruộng thứ nhất 8 tạ 20 kg thóc.Tính số kilôgam thóc thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng?





Bài giải

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Bài 4 (1 điểm): 

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:    679 + 679 x 123 – 679  x  24
...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

b) Tìm Y:             Y x 5 – Y x 2 = 18
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 4

Năm học 2019 - 2020
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4đ)                                 
	Bài
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	a) C     b) D      c) C        d) A    

(mỗi câu đúng 0.5 điểm)
	a) D      b) B        c) A        d) C    

(mỗi câu đúng 0.5 điểm)
	2

	2
	a) Đ      b) S       c) Đ          d) S

 (mỗi câu đúng 0.25 điểm)
	a) S      b) Đ       c) S          d) Đ

 (mỗi câu đúng 0.25 điểm)
	1

	3
	a) MN vuông góc với đường thẳng PQ; EF 

b) PQ song song với EF 

	a) IK vuông góc với đường thẳng AB; CD 

b) AB song song với CD
	0,5

0,5


PHẦN 2: TỰ LUẬN (6đ)

Bài 1: (2 điểm)  HS thực hiện đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm.
Bài 2: (1 điểm)

	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	Cách 1:  (25 x 36 ) : 9
           = 25 x (36 : 9)

           = 25 x 4 

           = 100

Cách 2: (25 x 36 ) : 9
          = 900 : 9

          = 100
	Cách 1:  (15 x 24 ) : 6
           = 15 x (24 : 6)
           = 15 x 4 

           = 60
Cách 2: (15 x 24 ) : 6
          = 360 : 6
          = 60
	0,5

0,5




Bài 3: (2 điểm):




	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	 Đổi: 5 tấn 2 tạ = 5 200 kg

         8 tạ 20 kg = 820 kg

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch số kg thóc là: 

 (5 200 + 820) : 2 = 3010 (kg)

Thửa ruộng  thứ hai thu hoạch số kg thóc là:

 5 200 – 3010  = 2190 (kg)

Đáp số: 3010 kg thóc; 2190 kg thóc
	 Đổi: 5 tấn 3 tạ = 5 300 kg

         7 tạ 40 kg = 740 kg

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch số kg thóc là: 

 (5 300 + 740) : 2 = 3020 (kg)

Thửa ruộng  thứ hai thu hoạch số kg thóc là:

 5 300 – 3020  = 2280 (kg)

Đáp số: 3020 kg thóc; 2280 kg thóc
	0,25
0,75
0,75

0,25


HS làm cách khác đúng cho điểm tương đương
Bài 4 (1 điểm): 

	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	a) 679 + 679 x 123 – 679 x 24
   = 679 x ( 1 + 123 – 24)

  = 679 x (124 – 24)

  = 679 x 100

  = 67900

HS thực hiện tính không thuận tiện mà đúng cho 0,25  điểm.

b) Y x 5 – Y x 2 = 18

       Y x ( 5 – 2)  = 18

              Y x 3     = 18

                       Y  = 18 : 3

                        Y = 6
	a) 978 + 978 x 134 – 978 x 35

= 978 x ( 1 + 134 – 35)

= 978 x ( 135 - 35)

= 978 x 100

= 97800

HS thực hiện tính không thuận tiện mà đúng cho 0,25  điểm.

b) Y x 5 + Y x 2 = 28

        Y x ( 5 + 2) = 28

                Y x 7   = 28

                     Y    = 28 : 7

                      Y   = 4
	0,5
0,5


Ninh Hiệp ngày 25 tháng 12 năm 2019

Hiệu trưởng duyệt đề

Trần Thị Minh Hiên
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